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NGHỊ QUYẾT 
Phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008;  

Nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
và đầu tư phát triển năm 2009 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÁT XÁT 

KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 11 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành Luật Ngân sách; 

Căn cứ Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao 
chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2009; 

Sau khi xem xét Báo cáo số 290/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội năm 2008; nhiệm vụ giải 
pháp phát triển KT - XH năm 2009; Báo cáo số 291/BC-UBND về tình hình thực hiện ngân sách năm 
2008, phân bổ dự toán ngân sách năm 2009; Tờ trình số 210/TTr-UBND về đề nghị phê chuẩn kết quả 
thực hiện mục tiêu phát triển KT - XH năm 2008; Nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT - XH và đầu tư phát 
triển năm 2009; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của Đại biểu HĐND huyện dự kỳ 
họp, 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1. Phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008; Nhiệm vụ, giải 
pháp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển năm 2009: 

I - Về kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008: 

Năm 2008 là năm có rất nhiều khó khăn, thách thức, cùng với khó khăn chung tình hình kinh tế thế 
giới biến động mạnh, lạm phát, huyện Bát Xát còn phải chịu ảnh hưởng của thiên tai: rét đậm, rét hại kéo 
dài, cơn bão số 4 lịch sử đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và sản xuất, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo 
của Đảng bộ huyện, sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và nhân dân các dân 
tộc trong huyện, cùng với sự giúp đỡ kịp thời của các cấp, các ngành, nên kinh tế - xã hội của huyện đã 
vượt qua khó khăn, phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế 14%, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và 
vượt kế hoạch giao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 25,2%. Tổng sản 
lượng lương thực cây có hạt 29.705 tấn, đạt 104% kế hoạch, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 
tiếp tục phát triển tăng 8,5% so với kế hoạch, hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu trên địa bàn được 
đẩy mạnh, thu ngân sách trên địa bàn tăng cao (tăng 79,4% so với dự toán). Công tác giáo dục - đào tạo, 
xoá đói giảm nghèo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, văn hoá - xã hội thu được nhiều kết quả, an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm, quốc phòng - an ninh được củng cố, giữ vững. 

Hội đồng nhân dân huyện thống nhất phê chuẩn kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2008; Nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển năm 2009 
như đã nêu trong báo cáo của UBND huyện trình tại kỳ họp, tập trung vào một số chỉ tiêu chính sau: 



II - Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2009: 

1. Tiếp tục phấn đấu tăng trưởng kinh tế trên 13,5%. Tổng sản lượng cây có hạt đạt 30.784 ha. 

2. Diện tích cây trồng chủ yếu: 

- Diện tích lúa cả năm: 4.424,7 ha, trong đó diện tích lúa xuân 1.062 ha, diện tích lúa mùa 3.362,7 
ha. 

- Diện tích ngô cả năm 2.767 ha, trong đó vụ đông xuân 1.890 ha, vụ hè thu 877 ha. 

- Cây chè trồng mới 50 ha. 

- Cây đậu tương 490 ha, trong đó đậu tương xuân trên chân ruộng 1 vụ vùng cao 130 ha. 

- Cây ớt 5,5 ha. 

- Cây thuốc lá: 15 ha. 

- Khoai tây: 166 ha. 

- Cây dứa: 15 ha. 

- Thảo quả: 1.632,26 ha trong đó diện tích cho sản phẩm 1.256,86 ha. 

3. Chăn nuôi: 

- Đàn trâu: 20.223 con, trong đó tăng cơ học 280 con. 

- Đàn bò: 2.834 con, trong đó tăng cơ học 353 con. 

- Đàn ngựa: 3.600 con. 

- Đàn lợn: 59.003 con. 

- Diện tích ao hồ thả cá: 202,2 ha, trong đó 7 ha đào mới. 

4. Giá trị sản phẩm bình quân trên 1 ha canh tác 23 triệu đồng. 

5. Lâm nghiệp: Trồng rừng tập trung 870 ha, trong đó: 

- Trồng rừng kinh tế: Trồng mới 700 ha, trong đó trồng mới 125 ha cao su. 

- Trồng rừng phòng hộ: 170 ha. 

- Bảo vệ rừng có vốn đầu tư: 12.509 ha. 

- Khoanh nuôi tái sinh: 200 ha. Tỷ lệ che phủ rừng 43%. 

6. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt 94 tỷ đồng. 

7. Ngân sách: 

Thu ngân sách nhà nước: 

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 47.650 triệu đồng, trong đó thu cân đối 44.150 triệu 
đồng, thu quản lý qua ngân sách: 3.500 triệu đồng. 

- Tổng thu ngân sách địa phương: 117.278 triệu đồng, trong đó thu cấp cân đối NSĐP 113.778 triệu 
đồng. 

Chi ngân sách nhà nước: 

- Tổng chi ngân sách huyện: 117.278 triệu đồng. 

Trong đó: +  Chi từ đầu tư: 3.000 triệu đồng. 

                       + Chi thường xuyên: 110.778 triệu đồng. 

                       + Chi quản lý qua ngân sách: 3.500 triệu đồng. 

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo) 

8. Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 46.149 triệu đồng cho 61 danh mục công trình (danh mục thuộc CT 
135 phân khai trong quý I/2009), trong đó 18 danh mục khởi công mới, 36 công trình hoàn thành, 7 công 
trình chuyển tiếp. 

9. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 4% bằng 557 hộ, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 21,2%. 



10. Giáo dục: 

- Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi 6 - 14 tuổi đến trường 97,4%. 

- Duy trì bền vững phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập tiểu học - chống mù chữ, phổ cập 
trung học cơ sở tại 23 xã, thị trấn. 

- Bồi dưỡng lý luận chính trị: 1.011 người. 

- Bồi dưỡng cán bộ đoàn thể: 560 người. 

- Bồi dưỡng quản lý nhà nước: 726 người. 

- Dạy nghề lao động nông thôn: 330 người. 

11. Sự nghiệp y tế - dân số, gia đình & trẻ em: 

- Giảm tỷ lệ trẻ em SDD dưới 5 tuổi: 1,9%. 

- Xây dựng mới xã đạt chuẩn quốc gia 2 xã, nâng số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế 11 xã. 

- Tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ: 97%. 

- Số người thực hiện KHHGĐ: 3.600 người. 

- Giảm tỷ lệ sinh: 1,2o/oo. 

12. Văn hoá - xã hội: 

- Số hộ gia đình đạt gia đình văn hoá: 9.200 hộ. 

- Số thôn bản được công nhận thôn bản văn hoá: 102 thôn bản, trong đó duy trì cũ 83, xây dựng mới 
19. 

- Tiếp âm Đài tiếng nói Việt Nam: 18.900 giờ. 

- Tiếp âm đài tỉnh: 4.320 giờ. 

- Phát thanh tin tại địa phương: 672 tin, bài. 

- Chuyên mục tuyên truyền pháp luật: 120 giờ. 

- Tiếp sóng truyền hình Trung ương: 29.160 giờ. 

- Phát thanh bằng tiếng Mông: 72 giờ. 

- Phát thanh bằng tiếng Dao: 96 giờ. 

13. Xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh đạt trên 85% số xã và thị trấn. 

14. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định biên giới quốc gia, tuyển 
quân hoàn thành 100% kế hoạch. 

III - Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2009: 

1. Chi sự nghiệp có tính chất đầu tư: 2.220 triệu đồng. 

2. Vốn ngân sách tập trung: 1.254 triệu đồng. 

3. Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường: 1.131 triệu đồng. 

4. Chương trình 135: 18.336 triệu đồng. 

5. Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng: 4.435,9 triệu đồng. 

6. Vốn thực hiện Nghị quyết 37: 12.252 triệu đồng. 

7. Vốn theo Quyết định 120: 9.456 triệu đồng. 

8.  Vốn bố trí dân cư nơi cần thiết: 480 triệu đồng. 

9. Hỗ trợ xây dựng trung tâm cụm xã: 640 triệu đồng. 

10. Hỗ trợ đầu tư xây dựng trụ sở xã: 380 triệu đồng. 

11. Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục & đào tạo: 3.952 triệu đồng. 

12. Chương trình mục tiêu quốc gia dân số KHHGĐ: 273 triệu đồng. 

13. Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm: 43 triệu đồng. 



14. Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội: 350 triệu đồng. 

15. Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm: 30 triệu đồng. 

16. Chương trình phòng chống ma tuý: 300 triệu đồng. 

Điều 2. HĐND huyện giao cho 

1. UBND huyện chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND huyện chịu trách nhiệm giám sát việc 
thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Bát Xát khoá XVI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 
27/12/2008. 

 
CHỦ TỊCH 

Đã ký 

Bùi Hữu Lợi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Phụ biểu 
CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2008 

(Kèm theo Nghị quyết số: 14/2008/NQ-HĐND ngày 27/12/2008 của HĐND huyện 

So sánh (%) 
Số 

TT 
Danh mục 

Đơn  

vị  

tính 

TH năm  KH năm  

Thực  

hiện  

năm  
2008/2007 2008/KH 

A NÔNG NGHIỆP Ha           

  Sản lượng lương thực có hạt Tấn 28.019 28.5 29.705 106,02 104,23 

  Trong đó: -Thóc " 20.308 20.467 20 99,16 98,38 

                 - Ngô " 7.707 8.033 9.569 124,16 119,12 

II Diện tích một số loại cây trồng             

  Tổng diện tích gieo trồng Ha 9.314 9.017 9.713 104,28 107,72 

1 Cây lương thực " 7.415,33 7.012,7 7.833,7 105,64 111,71 

  - Lúa xuân " 951 1 1.058 111,25 105,80 

  - Lúa mùa  " 3.404,93 3.401,7 3.415 100,30 100,39 

  - Lúa nương " 298,6 - 285 95,45   

  - Ngô cả năm " 2.751,6 2.611 3.055,7 111,05 117,03 

  - Mỳ, xèo " 9,2  - 8 86,96   

2 Cây chất bột khác Ha 760,8 746 856,8 112,62 114,85 

  - Sắn " 425 430 502 118,12 116,74 

  - Đao riềng " 123 131 112 91,06 85,50 

  - Khoai các loại " 129 185 129 100,00 69,73 

  - Khoai lang " 83,8  - 113,8 135,80   

3 Cây thực phẩm Ha 891,64 893,5 981,7 110,10 109,87 

  - Rau các loại " 500,34 452,5 472,7 94,48 104,46 

  - Đậu các loại " 350,3 379 354 101,06 93,40 

  - Khoai tây   41 62 155 378,05 250,00 

4 Cây công nghiệp hàng năm Ha 1.217,63 746 1.267,3 104,08 169,88 

  - Đậu tương " 391,7 334 401,4 102,48 120,18 

  - Lạc " 353,4 365 381,4 107,92 104,49 

  - Vừng  " 27,5  - 27,5 100,00   

  - Mía " 76,6 78 76,6 100,00 98,21 

  - Chè " 298,43 371,36 368,4 123,45 99,20 

 

    

 

 

   



So sánh (%) 
Số 

TT 
Danh mục 

Đơn  

vị  

tính 

TH năm  KH năm  

Thực  

hiện  

năm  
2008/2007 2008/KH 

  Trong đó: Diện tích trồng mới '' 54,2 70 51,8 95,57 74,00 

  - Lanh '' 15,8 - 12 75,95   

5 Cây đặc sản Ha 1.634,83 1.632,26 1.447,54 88,54 88,68 

  Cây thảo quả '' 1.634,83 1.632,26 1.447,54 88,54 88,68 

  Trong đó: Trồng mới '' 2,57 - -     

6 Cây dược liệu Ha   16       

  Xuyên khung ''   16       

* Năng suất một số cây trồng 

chính 

            

  - Lúa xuân Tạ/ha 52,95 52,9 53,9 101,42 101,51 

  - Lúa mùa '' 43,9 44,6 39,9 90,89 89,46 

  - Lúa nương '' 10,77 - 11 102,14    

  - Ngô '' 28,01 30,77 29 103,53 94,25 

  - Khoai lang '' 55,22 - 59,3 107,39   

  - Khoai các loại '' 57 56 55 96,49 98,21 

  - Chè '' 35,8 37 37,2 103,91 100,54 

  - Cây lạc '' 13,2 13,3 13,4 101,52 100,75 

  - Đậu tương '' 11,1 12 13,9 125,23 115,83 

  - Cây lanh '' 5 - 5 100,00    

  - Cây mía '' 314 315 310 98,73 98,41 

  - Cây thảo quả '' 2,69 2,76 2,58 95,91 93,48 

  - Cây xuyên khung '' 5 5   0,00 0,00 

* Sản lượng một số cây chính             

  - Lúa xuân Tấn 5.036 5.286 5.678 112,75 107,42 

  - Lúa mùa '' 14.949 15.181 14.144,5 94,62 93,17 

  - Lúa nương '' 322 - 313,5 97,36   

  - Ngô '' 7.707 8.033 9.569 124,16 119,12 

  - Thảo quả '' 342 344,14 373,4 109,18 108,50 

B CHĂN NUÔI (1/10)             

  - Đàn trâu Con 19.123 20.097 19.563 102,30 97,34 

  - Đàn bò '' 2.323 3.014 2.405 103,53 79,79 

    

 

     



So sánh (%) 
Số 

TT 
Danh mục 

Đơn  

vị  

tính 

TH năm  KH năm  

Thực  

hiện  

năm  
2008/2007 2008/KH 

  - Đàn ngựa '' 3.429 3.579 3.144 91,69 87,85 

  - Đàn lợn '' 45.621 56.451 51.967 113,91 92,06 

  - Dê '' 3.618 - 3.228 89,22   

  - Diện tích ao hồ Ha 185,5 191,5 195,2 105,23 101,93 

C LÂM NGHIỆP             

  - Ươm cây giống 1.000c 11.137 - 1.600 14,37   

  - Chăm sóc rừng Ha 230 210 210 91,30 100,00 

  - Trồng rừng tập trung '' 563,6 640 687 121,89 107,34 

  Trong đó: Quốc doanh '' 563,6 620 637 113,02 102,74 

  - Khoanh nuôi tái sinh '' 350 240 367 104,86 152,92 

  - Giao khoán bảo vệ '' 23.633,7 24.140 24.140 102,14 100,00 

  Trong đó: Dự án 661 '' 23.150,17 23.150,17 23.150,17 100,00 100,00 

  - Trồng cây phân tán 1.000c 12,5 - 11,5 92,00   

  - Giao đất nông nghiệp Ha 121,63 - 16,52 13,58   

  - Giao đất giao rừng '' 4,26 - -     

D VẬT TƯNÔNG NGHIỆP                                     

  - Thóc lai Trung Quốc Tấn 66,79 70 72,74 108,91 103,91 

  - Lúa nội '' 13,68 10 5,80 42,40 58,00 

  - Ngô lai '' 35,68 31 41,04 115,02 132,39 

  - Đậu tương '' 6,30 5 5,40 85,71 108,00 

  - Đạm '' 457,00 600 276,0 60,39 46,00 

  - NPK '' 3.024,00 2.780 2.296,0 75,93 82,59 

  - Lân '' 212,00 200 188,0 88,68 94,00 

  - Ka ly '' 20,58 30 9,60 46,65 32,00 

E 

SẢN XUẤT TIỂU THỦ 

CN       

 Giá trị TSL ( GCD 94 ) tr.đồng 25.109 60.248 65.420 260,54 108,58 

* Một số sản phẩm chủ yếu       

 - Điện phát ra 

1.000 

kw/h 331 868 986 298 113,59 

 - Ngói xi măng 1.000v - - -   

 - Sản xuất gạch nung 1.000v 36.900 46.300 44.800 121,41 96,76 

 

 



So sánh (%) 
Số 

TT 
Danh mục 

Đơn  

vị  

tính 

TH năm  KH năm  

Thực  

hiện  

năm  
2008/2007 2008/KH 

  - Công cụ cầm tay Chiếc 6.580 - 4.987 75,79   

  - Chế biến và xay xát Tấn 22.400 25.983 26.500 118,30 101,99 

  - Nấu rượu 1.000 lít 120,8 - 169,0 139,90   

  Trong đó: Rượu San Lùng 1.000 lít 70 78 85 121,43 108,97 

  - Đồ mộc dân dụng 

Sản 

phẩm 850 - 896 105,41   

  - Khai thác cát sỏi m3 46.480 - 56.240 121,00   

  - Các sản phẩm khác tr.đồng 4.214 3.912 4.660 110,58 119,12 

F TÀI CHÍNH             

1 

Thu NS trên địa bàn (cả 

thuế XNK)       306.876     

  - Thuế XNK       198.164     

  - Thu ngân sách trên địa bàn tr.đồng 39.312,0 61.000,0 108.712,0 276,54 178,22 

2 Thu ngân sách địa phương '' 65.462,8 165.784 169.836,7 259,44 102,44 

  - Thu trợ cấp ngân sách '' 51.487,7 136.641 136.641 265,39 100,00 

3 

Tổng chi ngân sách địa 

phương '' 58.127,0 165.784,0 152.790,0 262,86 92,16 

  - Chi thường xuyên '' 56.153 158.562,2 145.558 259,22 91,80 

  

Trong đó: + Chi sự nghiệp 

KT '' 626,9 29.208 10.653,0 1.699,31 36,47 

                   + Chi khác '' 1.133,4 3.266,2 1.223 107,91 37,44 

G VĂN HOÁ - XÃ HỘI             

1 Sự nghiệp y tế             

  - Tổng số giường bệnh Giường 215 215 215 100,00 100,00 

  Trong đó: Bệnh viện '' 50 50 50 100,00 100,00 

                   Phân viện '' 50 50 50 100,00 100,00 

                   Trạm xá '' 115 115 115 100,00 100,00 

  Số người điều trị nội trú Người 5.370 - 7.530 140,22   

  Số người khám chữa bệnh L/người 71.892 - 145.379 202,22   

  

Số trẻ được tiêm chủng đầy 

đủ Em 752 1.762 1.711 227,53 97,11 

  Kế hoạch hoá gia đình Người 2.647 3.500 3.192 120,59 91,20 

  - Đình sản '' 52 40 42 80,77 105,00 

 

 



  - Đặt vòng '' 1.005 1.500 1.516 150,85 101,07 

  - Các biện pháp khác '' 1.590 1.960 2.050 128,93 104,59 

2 Giáo dục             

  - Tổng số HS HS 15.179 15.121 14.808 97,56 97,93 

  Trong đó:             

  + Tiểu học '' 7.964 7.728 7.617 95,64 98,56 

  + Trung học cơ sở '' 5.629 5.484 5.758 102,29 105,00 

  + Trung học phổ thông '' 1.466 1.360 1.433 97,75 105,37 

  
 -Tỷ lệ huy động trẻ 6-14 tuổi 

đến trường 
 % 96,5  96,7  96,7 100,21  100,00   

3 Thông tin - văn hoá             

a Phát thanh - truyền hình             

  - Tiếp âm Đài tiếng nói VN Giờ 14.126 16.500 21.453 151,87 130,02 

  - Số giờ tiếp âm đài tỉnh '' 2.092 1.460 3.135 149,86 214,73 

  - Phát thanh tin tại địa phương 
Tin, 

bài 
644 600 1.727 268,17 287,83 

  - Thông tin tuyên truyền Giờ 36 62 65 180,56 104,84 

  - Tiếp sóng truyền hình TW '' 24.450 27.740 32.594 133,31 117,50 

b Văn hoá             

  - Gia đình văn hoá (số đăng ký) Hộ 8.500 8.700 8.104 95,34 93,15 

  -  Thông tin lưu động Buổi 51 65 77 150,98 118,46 

  -  Số người luyện tập TDTT Người 4.500 4.200 4.520 100,44 107,62 

  - Biểu diễn nghệ thuật Buổi 34 43 73 214,71 169,77 

  - Kẻ vẽ pa nô m2 65 50 60 92,31 120,00 

  - Chiếu bóng Buổi 35 70 70 200,00 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2009 

(Kèm theo Nghị quyết số: 14/2008/NQ-HĐND ngày 27/12/2008 của HĐND huyện) 

 

Đơn vị: Triệu đồng 

 

 

STT CHỈ TIÊU 

DỰ TOÁN 

HUYỆN GIAO GHI CHÚ 

I TỔNG THU NS TRÊN ĐỊA BÀN 47.65   

A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 44.15   

1 Thu từ doanh nghiệp Trung ương 38   

2 Thu từ doanh nghiệp địa phương 50   

3 Thu từ khu vực CTN - NQD 1.5   

a Trong đó: Hộ cá thể 370   

b                 Doanh nghiệp 1.13   

4 Lệ phí trước bạ 650   

5 Thuế nhà đất 120   

6 Thu phí, lệ phí 400   

a Trung ương 25   

b Tỉnh 25   

  Trong đó phí nước thải 25   

c Huyện 200   

d Xã, phường 150   

7 Thuế chuyển quyền sử dụng đất     

8 Thu tiền sử dụng đất 3   

9 Tiền cho thuê đất 33   

10 Tiền thuê nhà thuộc SHNN 20   

11 Thuế thu nhập 50   

12 Thu khác tại xã 55   

13 Thu khác ngân sách 272   

B THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 3.5   

  - Học phí 500   

  - Viện phí 3.000   

C NGOÀI DỰ TOÁN TỈNH GIAO     

        

II TỔNG THU NS HUYỆN 117.278   

A THU CÂN ĐỐI NSĐP 113.778   

1 Các khoản thu 100% 692   



 Trong đó: - Phí du lịch -   

                  - Phí vệ sinh môi trường 80   

2 Các khoản thu theo tỷ lệ (%) 10.314   

 - Giữa NS Trung ương và NSĐP 9.307   

 Trong đó: Thu từ DN do Cục Thuế quản lý 8.000   

 - Giữa NS tỉnh - huyện - xã 1.007   

 Trong đó: Thu từ DN do Cục Thuế quản lý 1   

3 Thu để lại đầu tư theo NQQH 3.000   

4 Thu bổ sung từ NS tỉnh 99.772   

5 Thu kết dư     

B THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI     

C THU CHUYỂN NGUỒN     

D THU HẠCH TOÁN QUA NS HUYỆN 3.500   

III TỔNG CHI NGÂN SÁCH 117.278,0   

A CÁC KHOẢN CHI CÂN ĐỐI 113.778,0   

  * Chi từ nguồn sử dụng đất 3.000,0   

  * Chi thường xuyên 110.778,0   

1 Chi quản lý nhà nước 14.488,8   

1.1 Quản lý NN khối huyện, thị 5.133,3   

1.2 Chi QLNN cấp xã 9.355,5   

2 Kinh phí Đảng 2.178,8   

3 Đoàn thể 5.029,7   

3.1 Khối huyện 1.324,5   

3.2 Khối xã 3.705,2   

4 SN văn hoá - TT - TT 596,0   

5 SN phát thanh - truyền hình 654,0   

6 Sự nghiệp kinh tế 4.307,0   

6.1 SN nông nghiệp (khuyến nông) 442,0   

        

6.2 Sự nghiệp giao thông 577,0   

6.3 Sự nghiệp kiến thiết thị chính (NS xã) 2.220,0   

6.4 Sự nghiệp khác 1.068,0   

7 Sự nghiệp giáo dục - đào tạo 68.007,5   

7.1 Sự nghiệp giáo dục 67.126,5   

7.2 Sự nghiệp đào tạo 881,0   

8 Sự nghiệp y tế 9.129,5   



9 Chi đảm bảo xã hội 1.094,6   

9.1 Chi tại huyện 358,0   

9.2 Chi tại xã 736,6   

10 Chi an ninh - quốc phòng 1.679,9   

10.1 An ninh 724,9   

10.2 Quốc phòng 955,0   

11 Quỹ khen thưởng của huyện 461,2   

12 Chi khác ngân sách 1.651,0   

12.1 Ngân sách huyện 1.291,0   

12.2 Chi khác ngân sách xã 360,0   

13 Chờ tăng lương     

B DỰ PHÒNG 1.500   

C Chi quản lý qua NSNN 3.500   

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NĂM 2009 

(Kèm theo Nghị quyết số: 14/2008/NQ-HĐND ngày 27/12/2008 của HĐND huyện Bát Xát) 

Đơn vị: Triệu đồng   

STT CHỈ TIÊU 
DỰ TOÁN 

HUYỆN GIAO 
GHI CHÚ 

  TỔNG CHI NGÂN SÁCH 117.278,0   

A CÁC KHOẢN CHI CÂN ĐỐI 113.778,0   

  * Chi từ nguồn sử dụng đất 3.000,0   

  * Chi thường xuyên 110.778,0   

1 Chi quản lý nhà nước 14.488,8   

  Quản lý nhà nước khối huyện thị 5.133,3   

1.1 Văn phòng HĐND - UBND huyện 1.574,0   

1.2 Phòng Tài chính - KH 596,0   

1.3 Phòng Nội vụ 503,0   

1.4 Phòng Công thương 257,0   

1.5 Phòng Tài nguyên 224,0   

1.6 Phòng Y tế 191,0   

1.7 Phòng Tư pháp 188,8   

1.8 Phòng Thanh tra 172,0   



1.9 Phòng Giáo dục 522,0   

1.10 Phòng Nông nghiệp và PTNT 381,0   

1.11 Phòng Lao động - TBXH 320,0   

1.12 Phòng Văn hoá 204,5   

  + Chi QLNN cấp xã 9.355,5   

2 Kinh phí Đảng 2.178,8   

3 Đoàn thể 5.029,7   

3.1 Mặt trận Tổ quốc 417,0   

3.2 Huyện Đoàn 269,0   

3.3 Hội Phụ nữ 244,0   

3.4 Hội Nông dân 224,0   

          

3.5 Hội Cựu chiến binh 170,5   

3.6 Khối xã 3.705,2   

4 SN văn hoá - TT - TT 596,0   

4.1 Trung tâm văn hoá 558,0   

4.2 Chi tại xã 38,0   

5 SN phát thanh - truyền hình 654,0   

5.1 Đài truyền thanh - truyền hình 585,0   

5.2 Chi tại xã 69,0   

6 Sự nghiệp kinh tế 4.307,0   

6.1 Trạm khuyến nông 442,0   

6.2 Sự nghiệp giao thông 577,0   

6.3 Sự nghiệp kiến thiết thị chính (NS xã) 2.220,0   

6.4 Sự nghiệp khác 1.068,0   

  - Phòng Nông nghiệp và PTNT 276,0   

  - Hội Chữ thập đỏ 106,0   

  - Vệ sinh môi trường 535,0   

  (Trong đó: Đèn đường) 60,0   

  - SN khác của xã (chợ) 151,0   

7 Sự nghiệp giáo dục - đào tạo 68.007,5   

7.1 Sự nghiệp giáo dục 67.126,5   

  - Mầm non Cốc San 385,4   

  - Mầm non Tòng Sành 392,2   

  - Mầm non Quang Kim 493,4   

  - Mầm non Phìn Ngan 552,2   

  - Mầm non Bản Qua 484,2   



  - Mầm non Bản Vược 422,6   

  - Mầm non Cốc Mỳ 687,4   

  - Mầm non Trịnh Tường 894,4   

  - Mầm non Nậm Chạc 610,4   

  - Mầm non A Mú Sung 717,2   

 

  - Mầm non Mường Vi 370,0   

  - Mầm non Bản Xèo 365,6   

  - Mầm non Pa Cheo 413,8   

  - Mầm non Sảng Ma Sáo 581,2   

  - Mầm non Ý Tý 825,4   

  - Mầm non thị trấn 615,6   

  - Mầm non Mường Hum 311,2   

  - Mầm non Nậm Pung 275,4   

  - Mầm non Dền Thàng 492,6   

  - Mầm non Trung Lèng Hồ 382,2   

  - Mầm non Dền Sáng 237,2   

  - Mầm non Ngải Thầu 268,4   

  - Mầm non A Lù 415,0   

  - Tiểu học Cốc San 1 597,8   

  - Tiểu học Cốc San 2 363,6   

  - Tiểu học Tòng Sành 879,8   

  - Tiểu học Phìn Ngan 1.298,8   

  - Tiểu học Quang Kim 1 774,0   

  - Tiểu học Quang Kim 2 805,0   

  - Tiểu học Bản Qua 606,2   

  - Tiểu học Bản Trung (xã Bản Qua) 576,0   

  - Tiểu học Tà Ngảo 501,8   

  - Tiểu học Cốc Mỳ 1.846,0   

  - Tiểu học Trịnh Tường I 1.208,4   

  - Tiểu học Trịnh Tường II 1.060,0   

  - Tiểu học Nậm Chạc 1.177,6   

  - Tiểu học A Mú Sung 1.188,0   

  - Tiểu học A Lù 935,2   

  - Tiểu học Mường Vi 684,2   

  - Tiểu học Bản Xèo 848,8   

 

 



 

 

  - Tiểu học Pa Cheo 1.257,8   

  - Tiểu học Mường Hum 646,4   

  - Tiểu học Dền Thàng 1.597,2   

  - Tiểu học Nậm Pung 859,4   

  - Tiểu học Trung Lèng Hồ 862,9   

  - Tiểu học Dền Sáng 764,2   

  - Tiểu học Sảng Ma Sáo 1.677,6   

  - Tiểu học Ý Tý số I 1.353,0   

  - Tiểu học Ý Tý số II 1.086,8   

  - Tiểu học Ngải Thầu 725,6   

  - Tiểu học Bản Vược 1.151,6   

  - Tiểu học thị trấn 758,4   

  - THCS xã Tòng Sành 476,3   

  - THCS xã Phìn Ngan 756,8   

  - THCS xã Bản Vược 789,0   

  - THCS xã Cốc Mỳ 921,4   

  - THCS xã Trịnh Tường 1.247,2   

  - THCS xã Nậm Chạc 925,4   

  - THCS xã A Mú Sung 995,0   

  - THCS xã Mường Vi 560,6   

  - THCS xã Bản Xèo 682,8   

  - THCS xã Pa Cheo 660,4   

  - THCS xã Mường Hum 487,0   

  - THCS xã Dền Thàng 776,6   

  - THCS xã Nậm Pung 628,8   

  - THCS xã Trung Lèng Hồ 569,6   

  - THCS xã Sảng Ma Sáo 777,8   

  - THCS xã Dền Sáng 692,2   

  - THCS xã Ý Tý 1.250,0   

  - THCS xã Ngải Thầu 523,4   

 

  - THCS xã A Lù 587,6   

  - THCS xã Cốc San 844,2   

  - THCS xã  Quang Kim 1.028,8   

  - THCS thị trấn 918,6   



  - THCS xã Bản Qua 1.394,2   

  Phòng Giáo dục và Đào tạo 149,0   

  Trung tâm giáo dục thường xuyên 1.180,4   

  Trường dân tộc nội trú 2.971,8   

  Trường phổ thông trung học số I 1.514,6   

  Trường phổ thông trung học số II 1.051,8   

  Chi hoạt động của sự nghiệp giáo dục 2.449,6   

  Chi SN giáo dục tại xã 30,5   

7.2 Sự nghiệp đào tạo 881,0   

  Trung tâm bồi dưỡng chính trị 881,0   

8 Sự nghiệp y tế 9.129,5   

8.1 Bệnh viện 1.641,0   

8.2 Phòng khám đa khoa khu vực 1.631,0   

8.3 Trung tâm y học dự phòng 1.350,0   

8.4 Trạm xá xã 3.935,0   

8.5 Trung tâm dân số - KHH gia đình 199,0   

8.6 Chi nhiệm vụ ngành y tế 343,0   

8.7 Chi SN y tế tại xã 30,5   

9 Chi đảm bảo xã hội 1.094,6   

9.1 Phòng Lao động - TBXH 358,0   

9.2 Chi tại xã 736,6   

10 Chi an ninh - quốc phòng 1.679,9   

10.1 An ninh 724,9   

  Công an huyện 120,0   

  Tại xã 604,9   

10.2 Quốc phòng 955,0   

 

  Ban chỉ huy quân sự huyện 292,0   

  Tại xã 663,0   

11 Quỹ khen thưởng của huyện 461,2   

12 Chi khác ngân sách 1.651,0   

a Ngân sách huyện 1.291,0   

  - Chỉnh trang đô thị (lát vỉa hè + trồng cây xanh) 500,0   

  - Chi phát triển KT - XH (5CT, 12 đề án) 250,0   



  + Chi công tác quyết toán năm 2008 40,0   

  + Chi công tác xây dựng kế hoạch năm 2010 50,0   

  + Khám tuyển quân sự 20,0   

  + Công tác phòng chống cháy rừng (Chỉ thị 12) 25,0   

  - Các đơn vị khác 406,0   

b Chi khác ngân sách xã 360,0   

13 Chờ tăng lương     

B DỰ PHÒNG 1.500   

C CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 3.500   

 

 

 


